	Thứ 2
	 Tiết 1:Phát triển thể chất: Bò dích dắc qua 5 điểm
Tiết 2: tô nét chấm mờ (trang 2)

	Thứ 3
	 Tiết 1:Phát triển nhận thức :Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể
Tiết 2: TIÊT 2: Khoanh tròn vào các đồ vật nóng (trang 12)

	Thứ 4
	Tiết 1: Phát triển thẩm mỹ :Vẽ trường ngôi nhà của bé
Tiết 2:  KPKH: Chỉ và gọi tên từng bộ phận cơ thể mà bé biết, nêu chức năng của các bộ phận đó.

	Thứ 5
	Tiết 1:Phát triển thẩm mỹ: dạy hát “cái mũi”
Tiết 2: PTTC- Kỹ năng xã hội : Các hành vi bạo hành thân thể và cách phòng tránh 

	Thứ 6
	Tiết 1:Phát triển ngôn ngữ: truyện “ chân,tay,tai,mắt,miệng”
Tiết 2:  Tô chữ cái ê( trang 9)
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	Thứ 2
	 Tiết 1:Phát triển thể chất: ném trúng đích thẳng đứng
Tiết 2: KPKH  Chỉ và gọi tên từng bộ phận cơ thể mà bé biết, nêu chức năng của các bộ phận đó (trang 2 

	Thứ 3
	Tiết 1:Phát triển nhận thức :Họ tên công việc của ba mẹ
Tiết 2: Xóa vo,dán giấy (Tr 6)

	Thứ 4
	Tiết 1: Phát triển thẩm mỹ :Vẽ bạn trai,bạn gái
Tiết 2:  Ôn tập kỹ năng xé vụn và dán

	Thứ 5
	Tiết 1:Phát triển thẩm mỹ: vận động bài hát “cái mũi”
Tiết 2: Phát triển nhận thức: chấp ghép hình học theo mẫu

	Thứ 6
	Tiết 1:Phát triển ngôn ngữ: truyện “ chú gấu con ngoan”
Tiết 2:Rèn kỹ năng xé dải giấy để dán hàng rào
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	Thứ 2
	 Tiết 1:Phát triển thể chất: Tung bóng lên cao và bắt bóng.
Tiết 2:  quan sát,tô màu,nối các hình học có dạng tương ứng với đồ vật.

	Thứ 3
	 Tiết 1:Phát triển nhận thức :ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam.(20/10)
Tiết 2: Phát triển thẩm mỹ: rèn kỹ năng xé theo đường thẳng.

	Thứ 4
	Tiết 1: Phát triển thẩm mỹ :dạy hát “múa cho mẹ xem”
Tiết 2: học liệu : Tô màu chữ U (trang 4)

	Thứ 5
	Tiết 1:Tình cảm kỹ năng xã hội: phân biệt hành vi đúng sai
Tiết 2: Xé theo đường thẳng,vòng cung (trang 5)

	Thứ 6
	Tiết 1:Phát triển ngôn ngữ: truyện “Đôi tai xấu xí”
Tiết 2:Làm quen chữ ư (tr 11)
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KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10
(21-25/10)

	Thứ 2
	 Tiết 1:Phát triển thẩm mỹ: Cắt dán ngôi nhà
Tiết 2: TIÊT 2: Cây nên thay đổi ntn?(tr13)

	Thứ 3
	Tiết 1:Phát triển nhận thức :Họ tên công việc của người thân trong gia đình.
Tiết 2: dạy đọc thơ “ tâm sự của cái mũi”

	Thứ 4
	Tiết 1: Phát triển thể chất : Bật xa 35- 40 cm
[bookmark: _GoBack]Tiết 2: Làm quen với toán : tô màu số lượng 2, đếm số lượng  2(trang 3)

	Thứ 5
	Tiết 1:Phát triển nhận thức: Chắp ghép hình học tạo ra hình mới.
Tiết 2: LQCV chữ i( tr 12)

	Thứ 6
	Tiết 1:Phát triển ngôn ngữ: truyện “ Cháu ngoan của bà”
Tiết 2:  Tạo hình từ nguyên liệu hạt
























KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10
(28 -1/11)

	Thứ 2
	 Tiết 1:Phát triển thể chất : Bật qua vật cản cao 10- 15cm
Tiết 2:  LQVT: Đo dung tích của 2 vật bằng 1 đơn vị đo và nói  kết  quả.

	Thứ 3
	 Tiết 1:Phát triển nhận thức: Qúa trình phát triển, trưởng thành của con gà mái
 Tiết 2:  Rèn kĩ năng nghe và đọc với bài thơ: Ong và bướm

	Thứ 4
	Tiết 1: Phát triển thẩm mỹ : Vẽ con gà con vit
Tiết 2:  Cắt hình các con vật ở trang 27 và dán vào đúng môi trường sống của con vật đó

	Thứ 5
	Tiết 1:Phát triển thẩm mỹ: vận động bài hát   “Con cào cào”
 “Tiết 2: Phát triển nhận thức  Bé làm gì cho an toàn


	Thứ 6
	Tiết 1:Phát triển ngôn ngữ: truyện “ Thỏ con và chó sói”
Tiết 2:   Làm quen chữ cái Ê
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